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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n     Ho n  P   n   

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông P an An  Dũn  – Cán bộ   u trí. 

                                          B  V  n      K án  Loan - Cán bộ   u trí. 

- Thư ký phiên tòa: Ông  ôn Ho i An   u ển –          a án n  n d n 

t  n  p ố B. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai tham 

gia phiên tòa: Ông Đin  Quốc Bìn  – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 27 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, tỉn  

Đồn  Nai xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 30/2025/TLST-HS 

ngày 14 tháng 01 năm 2025 t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

65/2025/QĐXXS -HS ngày 10 t án  02 năm 2025 đối với b  cáo: 

Họ và tên: Vũ Văn H; Giới tín : Nam;  ên  ọi   ác: K ôn ; Sinh năm 

1993, tại Thanh Hóa; N i đăn     t  ờn  trú:  ổ 16,   u p ố 3A, p  ờn  T, 

t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai; C ỗ ở  iện na :  ổ 3,   u p ố 4B, p  ờn  T, 

t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai; Quốc t c : Việt Nam; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không;  rìn  độ  ọc vấn: 12/12; N  ề n  iệp: K ôn ; Họ v  tên c a: Vũ N ọc 

T, sin  năm: 1961 (c n sốn ); Họ v  tên mẹ: Lê      , sin  năm: 1969 (còn 

sốn ); B  cáo l  con t ứ ba trong gia đìn  có ba an  em; B  cáo sốn  c un  n   

vợ c ồn  (  ôn  có đăn      ết  ôn) với c   Bùi Kim A v  có 01 con sin  năm 

2024;  iền án, tiền sự: K ôn ; N  n t  n: N    15/11/2018 b    a án n  n d n 

t  n  p ố B xử p ạt 03 năm tù về tội “ rộm cắp t i sản” t eo Bản án số 

423/2018/HS-S  (đã đ ợc xóa án tíc ); B  cáo b  bắt v   iam  iữ n    

03/10/2024, c u ển tạm  iam t eo lện  số 1940 n    10/10/2024 của C  quan 

Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B. Hiện na , b  cáo đan  b  tạm  iam tại 

N   tạm  iữ Côn  an t  n  p ố B. (B  cáo có mặt). 

- Bị hại: An  N u  n    n  N, sin  năm 1976 

Đ a c ỉ: Số n   47, tổ 43,   u p ố 4B, p  ờn  T, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  

Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

  1/ Công ty TNHH C; 

Đ a c ỉ trụ sở c ín : A21, tổ 11,   u p ố 1, p  ờn  T, t  n  p ố Biên 

Ho , tỉn  Đồn  Nai. 
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Người đại diện theo pháp luật: An  N u  n    n  N – C ức vụ: C ủ 

t c  Hội đồn  t  n  viên  iêm Giám đốc côn  t . 

 2/ An  N u  n Quan  K, sin  năm 1979 

Đ a c ỉ: P  ờn  D, Quận H,    n  p ố H  Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   eo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p iên t a, nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Vũ Văn H sốn  c un  n   vợ c ồn  với c   Bùi Kim A (sin  năm 2002) 

tại p  n  trọ t uộc   u p ố 4B, p  ờn  T, t  n  p ố B. K oản  01  iờ 30 p út 

ngày 02/10/2024, H nằm tại p  n  trọ t ì nả  sin    đ n  trộm cắp t i sản để có 

tiền c i tiêu c o  ia đìn .   ực  iện   đ n  trên, H đi bộ xun  quan    u vực 

p  ờn  T để tìm n   có sở  ở tron  việc quản l  t i sản v  t ực  iện 02 ( ai) vụ 

trộm cắp t i sản, cụ t ể n   sau: 

Vụ 1: K oản  02  iờ n    02/10/2024, H đi đến tr ớc n   số SN47, tổ 

43,   u p ố 4B, p  ờn  T, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  Nai do an  N u  n    n  

N (sin  năm 1976) l m c ủ t ì H t ấ  cửa cổn    oá v  tron  s n n   có dựn  

01 (một) xe mô tô  iệu Super Dream, biển số 30K6-3290 v  01 (một) xe mô tô 

 iệu Honda SH Mode, biển số 60F3-033.80. Lúc này, H trèo qua hàng rào vào 

tron  s n v  p át  iện cửa n     ôn    oá. H đi v o tron  n   tìm t i sản để 

trộm cắp t ì t ấ  có c ìa   oá xe treo ở trên t ờn  n   nên H cầm t eo c ìa 

  oá đi ra s n v  mở đ ợc ổ   oá xe mô tô, biển số 30K6-3290. Sau đó, H tìm 

t ấ  01 (một) cái  ìm v  01 (một) c   búa để ở tron  tủ  ỗ ở  óc s n n   v  sử 

dụn   ìm v  búa để bẻ   oen   oá cổn .  iếp đó, H bỏ lại  ìm v  búa ở tron  

s n n   rồi nổ má , điều   iển xe mô tô, biển số 30K6-3290 về p  n  trọ.  

Vụ 2: K oản  03  iờ n    02/10/2024, H về p  n  trọ nói với c   An có 

n  ời bạn b     xe nên n ờ c   A đi c un  để đẩ  xe b     về p  n  trọ t ì c   

A đồn   . H điều   iển xe mô tô, biển số 30K6-3290 c ở t eo c   An đến đoạn 

đ ờn  các  v  trí n   an  N u  n    n  N   oản  500m t ì H nói c   A đứn  

đợi. Sau đó, H đi bộ đến n   an  N, mở cửa cổn  rồi dắt xe mô tô, biển số 

60F3-033.80 qua  lại c ỗ c   A đan  đợi.  iếp đó, H nói c   A n ồi lên xe mô 

tô, biển số 60F3-033.80 còn H điều   iển xe mô tô, biển số 30K6-3290 đẩ  từ 

phía sau xe do c   A điều   iển về lại p  n  trọ v  cất  iấu. 

K oản  07  iờ n    02/10/2024, H sử dụn  điện t oại di độn  (  ôn  rõ 

n ãn  iệu)  ọi điện c o n  ời tên   ắn  (  ôn  rõ n  n t  n, lai l c ) nói có 

n  ời bạn cần bán xe nên n ờ   ắn  bán  iùm. Đến   oản  14  iờ 30 p út 

cùn  n   ,   ắn  cùn  với n  ời tên P on  (  ôn  rõ n  n t  n, lai l c ) đến 

p  n  trọ của H lấ  xe mô tô  iệu Honda SH Mode, biển số 60F3-033.80 đem 

đi bán. Lúc n  , H có t áo biển số 30K6-3290 ra   ỏi xe mô tô  iệu Super 

Dream v  đ a biển số trên c o   ắn   iữ. 

K oản  17  iờ 30 p út n    02/10/2024, Côn  an p  ờn  T đến p  n  

trọ của H tạm  iữ xe mô tô  iệu Super Dream v  mời H về trụ sở l m việc.  ại 

đ  , H đã   ai n ận to n bộ   n  vi p ạm tội nên Côn  an p  ờn  T đã lập  ồ 

s  c u ển đến C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố Biên Ho  xử l  

t eo qu  đ n . 
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 ại bản  ết luận đ n   iá số 337/KL-HĐĐG S n    07/10/2024, của Hội 

đồn  đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự t  n  p ố B  ết luận: “01 (một) xe 

mô tô, biển số 30K6-3290 tr   iá 15.000.000 đồn  (M ời lăm triệu đồn ); 01 

(một) xe mô tô, biển số 60F3-033.80 tr   iá 36.043.000 đồn  (Ba m  i sáu triệu 

  ôn  trăm bốn m  i ba n  ìn đồn ) v  có tổn  tr   iá l  51.043.000 đồn  

(Năm m  i mốt triệu   ôn  trăm bốn m  i ba n  ìn đồn )”.  

Vật c ứn  của vụ án: 

- 01 (một) xe mô tô  iệu Super Dream, số má : 1149270, số   un : 

125568; 01 (một)  ìm cắt  im loại v  01 (một) búa đón  đin  l  t i sản của an  

N u  n    n  Nam nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B đã t u 

 ồi v  trả lại c o an  Nam 

- 01 (một) xe mô tô  iệu Honda SH Mode, biển số 60F3-033.80 và 01 

(một) biển số 30K6-3290: Vũ Văn H đã đ a c o n  ời tên   ắn  (  ôn  rõ 

n  n t  n, lai l c ) nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B không 

t u  ồi đ ợc. 

- 01 (một) điện t oại di độn   iệu Oppo của c   Bùi Kim An, do   ôn  

liên quan đến vụ án nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B đã trả 

lại c o c   An 

- 01 (một) điện t oại di độn  (  ôn  rõ n ãn  iệu): Vũ Văn H sử dụn  

v o việc p ạm tội nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B tiếp tục 

tạm  iữ. 

Về d n sự: An  N u  n    n  N đ ợc ôn  Vũ N ọc   (l  c a của Vũ 

Văn H) bồi t  ờn  số tiền 30.000.000 đồn  (Ba m  i triệu đồn ) nên anh N 

  ôn   êu cầu bồi t  ờn   ì t êm. 

 ron  quá trìn  điều tra và tại phiên tòa, b  cáo đã nhận tội t eo n   nội 

dung cáo trạng mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận đ nh giá tài sản 

nêu trên. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố hành vi của b  cáo và không có ý kiến về kết luận đ nh giá tài 

sản. 

 ại bản cáo trạn  số 61/CT-VKSBH ngày 08/01/2025, Viện  iểm sát nhân 

d n t  n  p ố B đã tru  tố b  cáo Vũ Văn H về tội “ rộm cắp t i sản” theo quy 

đ n  tại điểm c   oản 2 Điều 173 Bộ luật Hìn  sự.  

 ại p iên t a, Đại diện Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B  iữ n u ên 

quan điểm tru  tố v  đề n    Hội đồn  xét xử: 

- Áp dụn  điểm c   oản 2 Điều 173; điểm b, s   oản 1,   oản 2 Điều 51; 

điểm     oản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hìn  sự, xử p ạt b  cáo Vũ Văn H 

mức án từ 02 năm đến 02 năm 06 t án  tù. 

- Về d n sự: B   ại an  N u  n    n  N đ ợc bồi t  ờn  số tiền 

30.000.000 đồn  (Ba m  i triệu đồn ), anh N   ôn   êu cầu bồi t  ờn   ì thêm 

nên   ôn  đặt ra xem xét,  iải qu ết. 

- Về xử l  vật c ứn : Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật  ìn  sự, Điều 106 

Bộ luật tố tụn   ìn  sự đề n      a án n  n d n t  n  p ố B tu ên t c  t u 

sun  v o n  n sác  n   n ớc 01 (một) điện t oại di độn  (  ôn  rõ n ãn  iệu) 

của Vũ Văn H đã sử dụn  v o việc p ạm tội. 

Đối với n  ời tên   ắn  v  P on  đ ợc Vũ Văn H n ờ bán  iùm xe mô 

tô  iệu Honda SH Mode, biển số 60F3-033.80, C  quan Cản  sát điều tra Côn  
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an t  n  p ố Biên Ho  c  a xác đ n  đ ợc n  n t  n, lai l c  của   ắn  v  

P on  nên sẽ tiếp tục xác min , xử l  sau. 

Đối với c   Bùi Kim An   ôn  biết việc Vũ Kim H trộm cắp 01 (một) xe 

mô tô, biển số 30K6-3290 v   01 (một) xe mô tô, biển số 60F3-033.80 nên C  

quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố Biên Ho    ôn  xử l  trác  n iệm 

 ìn  sự. 

B  cáo nói lời sau cùn : Xin Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  

cáo để b  cáo sớm về  ia đìn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụn  tại p iên t a, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  quan điều tra 

Côn  an t  n  p ố B, Điều tra viên, Viện  iểm sát n  n d n t  n  p ố B, Kiểm 

sát viên tron  quá trìn  điều tra, tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  

tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra b  cáo, n  ời 

t am  ia tố tụn    ác v  tại p iên t a không ai có    iến  oặc   iếu nại gì. Do 

đó, các   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  của C  quan tiến   n  tố tụn , n  ời tiến 

  n  tố tụn  đã t ực  iện t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2]  ại p iên t a, b  cáo Vũ Văn H đã khai n ận: N    02/10/2024, Vũ 

Văn H đã đột n ập v o n   an  N u  n    n  Nam tại số SN47, tổ 43,   u p ố 

4B, p  ờn  T, thành p ố Biên Ho , tỉn  Đồn  Nai v  t ực  iện 02 ( ai) vụ trộm 

cắp t i sản, cụ t ể n   sau: 

Vụ t ứ n ất: K oản  02  iờ n    02/10/2024, H đã t ực  iện   n  vi 

trộm cắp 01 (một) xe mô tô, biển số 30K6-3290 tr   iá 15.000.000 đồn  (M ời 

lăm triệu đồn ) 

Vụ t ứ  ai: K oản  03  iờ n    02/10/2024, H đã t ực  iện   n  vi trộm 

cắp 01 (một) xe mô tô, biển số 60F3-033.80 tr   iá 36.043.000 đồn  (Ba m  i 

sáu triệu   ôn  trăm bốn m  i ba n  ìn đồn ) 

N   vậ , b  cáo Vũ Văn H đã t ực  iện 02 ( ai) vụ trộm cắp t i sản với 

tổn  tr   iá t i sản l  51.043.000 đồn  (Năm m  i mốt triệu   ôn  trăm bốn 

m  i ba n  ìn đồn ) t ì b  bắt  iữ để điều tra, xử l . 

Lời   ai n ận của b  cáo p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ có tại  ồ s  

vụ án; lời   ai của b   ại; n  ời có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan; n  ời l m 

c ứn . N   vậ , đã có đủ c  sở  ết luận   n  vi của b  cáo Vũ Văn H p ạm tội 

“ rộm cắp t i sản” t eo qu  đ n  tại điểm c   oản 2 Điều 173 Bộ luật Hìn  sự 

n   nội dun  bản cáo trạn  số 61/CT-VKSBH ngày 08/01/2025 của Viện  iểm 

sát nhân dân t  n  p ố B đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ời, đún  tội v  đún  

p áp luật. 

H n  vi của b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, x m p ạm trực tiếp đến 

qu ền sở  ữu về t i sản của côn  d n đ ợc p áp luật bảo vệ, l m mất an nin  

trật tự, tr  an xã  ội tại đ a p   n ,      oan  man  tron  quần c ún  n  n d n. 

Do đó cần các  l  b  cáo ra   ỏi xã  ội một t ời  ian n ằm răn đe,  iáo dục b  

cáo v  p  n  n ừa tội p ạm nói c un .  

[3] Tình tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ đối với b  cáo: 

-  ìn  tiết tăn  nặng: P ạm tội 02 lần trở lên (điểm     oản 1 Điều 52 Bộ 

luật  ìn  sự). 
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-  ìn  tiết  iảm n ẹ: Quá trìn  điều tra b  cáo Vũ Văn H đã tự n u ện bồi 

t  ờn  t iệt  ại; t  n    ẩn   ai báo, ăn năn  ối cải (điểm b, s   oản 1 Điều 51 

Bộ luật  ìn  sự); B   ại có đ n xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo (  oản 2 Điều 

51 Bộ luật  ìn  sự). 

Về  ìn  p ạt bổ sun :   eo   oản 5 Điều 173 Bộ luật Hìn  sự t ì b  cáo 

c n có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l   ìn  p ạt tiền từ năm triệu đồn  đến 

năm m  i triệu đồn .  u  n iên, căn cứ v o t i liệu c ứn  cứ v  lời   ai tại 

p iên t a c o t ấ  b  cáo   ôn  có t u n ập v    ôn  có t i sản n o   ác. Nên 

Hội đồn  xét xử   ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l  p ạt tiền đối với b  cáo. 

[4] Về trác  n iệm d n sự: B   ại an  N u  n    n  Nam đ ợc bồi 

t  ờn  số tiền 30.000.000 đồn  (Ba m  i triệu đồn ), an  Nam   ôn   êu cầu 

bồi t  ờn   ì t êm nên   ôn  đặt ra xem xét,  iải qu ết. 

[5] Vật c ứn  của vụ án: 

- 01 (một) xe mô tô  iệu Super Dream, số má : 1149270, số   un : 

125568; 01 (một)  ìm cắt  im loại v  01 (một) búa đón  đin  l  t i sản của an  

N u  n    n  Nam nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B đã t u 

 ồi v  trả lại c o an  Nam l  p ù  ợp. 

- 01 (một) điện t oại di độn   iệu Oppo của c   Bùi Kim An, do   ôn  

liên quan đến vụ án nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B đã trả 

lại c o c   An l  p ù  ợp. 

- Đối với 01 (một) điện t oại di độn  (  ôn  rõ n ãn  iệu) của b  cáo Vũ 

Văn H đã sử dụn  v o việc p ạm tội nên cần t c  t u sun  v o n  n sác  n   

n ớc. 

Đối với n  ời tên   ắn  v  P on  đ ợc Vũ Văn H n ờ bán  iùm xe mô 

tô  iệu Honda SH Mode, biển số 60F3-033.80, C  quan Cản  sát điều tra Côn  

an t  n  p ố Biên Ho  c  a xác đ n  đ ợc n  n t  n, lai l c  của   ắn  v  

P on  nên sẽ tiếp tục xác min , xử l  sau l  p ù  ợp. 

Đối với c   Bùi Kim An   ôn  biết việc Vũ Kim H trộm cắp 01 (một) xe 

mô tô, biển số 30K6-3290 v   01 (một) xe mô tô, biển số 60F3-033.80 nên C  

quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố Biên Ho    ôn  xử l  trác  n iệm 

 ìn  sự l  p ù  ợp. 

[6] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm c   oản 2 Điều 173; điểm b, s   oản 1,   oản 2 Điều 51; 

điểm     oản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hìn  sự; 

 u ên bố b  cáo Vũ Văn H p ạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử p ạt b  cáo Vũ Văn H mức án: 02 (Hai) năm tù.   ời  ạn tù tín  từ 

ngày 03/10/2024. 

Về xử l  vật c ứn : Áp dụn  Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 v  Điều 

106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự:   c  t u sun  v o n  n sác  n   n ớc 01 (một) 

điện t oại di độn  c  a rõ n ãn  iệu m u đỏ, đen của b  cáo Vũ Văn H đã sử 

dụn  v o việc p ạm tội. (  eo Qu ết đ n  c u ển vật c ứn  số 403/QĐ-
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VKSBH ngày 09/01/2025 v  Biên bản  iao n ận vật c ứn , t i sản n    

21/01/2025 của C i cục   i   n  án D n sự t  n  p ố B). 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

B  cáo có mặt đ ợc   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    tu ên án. B  

 ại v  n  ời có qu ền lợi, n  ĩa vụ liên quan vắn  mặt có qu ền   áng cáo bản 

án tron  t ời  ạn 15  ể từ n    bản án đ ợc  iao  oặc niêm  ết t eo qu  đ n  

p áp luật. 

 

Nơi nhận: 
-   a án tỉn  Đồn  Nai (1);  

- Viện  iểm sát n  n d n tỉn  Đồn  Nai (1); 

- Viện  iểm sát n  n d n  P.B (2); 

- Công an TP.B (2);  

-   i   n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (04); 

- L u VP - Hồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguy n Thị Hoàng Phư ng 

 


